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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp  

__________________________________________________

Kính gửi: Chính phủ


Ngày 16 tháng 5 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, với mục tiêu tổng quát đến năm 2020, xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động, trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh. Tại Nghị quyết số 35/NQ-CP nêu trên cũng đề ra các nguyên tắc cơ bản để xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và trở thành động lực của nền kinh tế, trong đó có nguyên tắc: Thực hiện chủ trương Nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển để xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện những quy định của pháp luật liên quan đến doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, Bộ Tài chính đã tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện trong thực tế, cùng với việc rà soát hệ thống pháp luật về thuế qua đó phát hiện những quy định còn bất cập, chưa theo kịp thực tiễn và ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời nghiên cứu những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong phạm vi thẩm quyền của Chính phủ. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính xin trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế giá trị gia tăng (GTGT), cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU, YÊU CẦU BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Năm 2016 và dự báo những năm tiếp theo, tình hình kinh tế trong nước và thế giới vẫn còn nhiều rủi ro, thách thức: tốc độ phục hồi và tăng trưởng kinh tế chậm; diễn biến phức tạp, bất thường của thời tiết, thiên tai và nguy cơ dịch bệnh bùng phát; rào cản thương mại có xu hướng gia tăng; hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhất là việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cùng với việc hình thành Cộng đồng ASEAN, Hiệp định TPP cùng nhiều hiệp định thương mại tự do đã được ký kết; giá dầu thô tiếp tục giảm sâu; thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế có nhiều biến động phức tạp, rủi ro cùng với ảnh hưởng từ việc Anh sẽ rời khởi liên minh châu âu (EU)... đã tác động bất lợi đến sự phát triển kinh tế và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.


Để hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đối phó với biến động phức tạp của nền kinh tế kể trên, khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quy định của pháp luật mà chưa theo kịp thực tiễn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, việc ban hành Nghị định của Chính phủ để sửa đổi, bổ sung những quy định bất cập, chưa phù hợp tại các Nghị định về thuế là cần thiết.

Việc xây dựng và ban hành Nghị định của Chính phủ đảm bảo mục tiêu, yêu cầu sau đây:


- Thực hiện chủ trương Nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển để xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện những quy định của pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, theo tinh thần các Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016, Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ.

- Bảo đảm nguyên tắc đơn giản, minh bạch và phù hợp với thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và chấp hành đúng nghĩa vụ nộp thuế.


- Đảm bảo mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với xu hướng phát triển; phù hợp với các cam kết quốc tế, qua đó góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Bảo đảm tính thống nhất của hệ thống văn bản pháp luật, trên cơ sở đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế cũng như tạo thuận lợi cho việc hiện đại hoá công tác quản lý thuế.


II. VỀ NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH


1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN như sau:

1.1. Về xác định hoạt động chế biến nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế


Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định:

“1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã; thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thực hiện ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản.


Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp quy định tại Khoản này và tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định này là hợp tác xã đáp ứng tỷ lệ về cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho các thành viên là những cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp theo quy định của Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn.


Thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế quy định tại Nghị định này phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:


- Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm từ 30% trở lên.


- Sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ Tài chính.”.

Tuy nhiên, tại các Nghị định của Chính phủ nêu trên chưa có quy định cụ thể thu nhập từ hoạt động sơ chế nông sản, thủy sản có được xem là thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản, thủy sản để được hưởng chính sách ưu đãi thuế.

Theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành, cụ thể tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì sản phẩm sơ chế là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác mà chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Trong thực tế, hoạt động sơ chế là khâu trung gian để thực hiện việc tiêu thụ sản phẩm. Chẳng hạn như: trường hợp doanh nghiệp thu mua lúa, gạo của nông dân sau đó thực hiện sơ chế là xay xát, lau bóng gạo, phân loại gạo, đóng bao rồi tiêu thụ; trường hợp doanh nghiệp thu mua thủy sản của nông dân sau đó thực hiện sơ chế là cắt đầu, bóc vỏ, làm sạch, phân loại, xếp khuôn, đông lạnh, đóng gói rồi tiêu thụ.

Bộ Tài chính thấy rằng chính sách ưu đãi thuế được áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp thực hiện toàn bộ các công đoạn từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng nông sản, thủy sản đồng thời thực hiện hoạt động sơ chế nông sản, thủy sản để tiêu thụ hoặc trường hợp doanh nghiệp thu mua, sử dụng nguyên liệu nông sản, thủy sản để chế biến thành sản phẩm khác là phù hợp, qua đó khuyến khích phát triển lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp. Tuy nhiên, nếu áp dụng ưu đãi thuế để khuyến khích đối với trường hợp doanh nghiệp chỉ thực hiện hoạt động thu mua nguyên liệu nông sản, thủy sản đầu vào và sơ chế rồi tiêu thụ (là khâu trung gian) là chưa phù hợp. Việc tạo thêm khâu trung gian sẽ làm tăng chi phí, giá thành sản phẩm nông sản, thủy sản và giảm tính cạnh tranh của sản phẩm sản xuất trong nước.

Do vậy, để đảm bảo tính minh bạch và cơ sở pháp lý để hướng dẫn thực hiện trong thực tế, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung vào khoản 1 Điều 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP như sau: “Thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản quy định tại Nghị định này không bao gồm thu nhập từ thu mua nguyên liệu nông sản, thủy sản và thực hiện sơ chế thông thường (làm sạch, phơi, sấy khô, tách hạt, tách cọng, cắt, xay, băm, bóc vỏ, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, vỡ mảnh, đánh bóng hạt, hồ hạt, đóng hộp kín khí, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác), chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế quy định tại Nghị định này.”.

(Nội dung thể hiện tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định).

1.2. Về khoản chi phúc lợi của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước chiếm tỷ lệ chi phối; chi hoạt động nâng cao năng lực, tư vẫn hỗ trợ thủ tục cho doanh nghiệp

a) Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện, cụ thể như sau: “- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động mà doanh nghiệp có hóa đơn, chứng theo quy định như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con cái của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế.”.

Tuy nhiên, cùng với quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP nêu trên, tại Điều 31 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp nhà nước (DNNN) còn được trích từ phần lợi nhuận sau thuế để trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, cụ thể như sau:

“Điều 31. Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật thuế TNDN, trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, phần lợi nhuận còn lại được phân phối theo thứ tự như sau:

1. Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có).

2. Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định.

3. Lợi nhuận còn lại sau khi trừ các khoản quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này được phân phối theo thứ tự như sau:

a) Trích quỹ đặc thù theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (nếu có).

b) Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

c) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp:

- Doanh nghiệp xếp loại A được trích 3 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi;

- Doanh nghiệp xếp loại B được trích 1,5 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi;

- Doanh nghiệp xếp loại C được trích 01 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi;

- Doanh nghiệp không thực hiện xếp loại thì không được trích lập hai quỹ khen thưởng, phúc lợi.

d) Trích quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên:

- Doanh nghiệp xếp loại A được trích 1,5 tháng lương thực hiện của người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên;

- Doanh nghiệp xếp loại B được trích 01 tháng lương thực hiện của người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên;

- Doanh nghiệp xếp loại C hoặc doanh nghiệp không thực hiện xếp loại thì không được trích lập quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên.

đ) Trường hợp số lợi nhuận còn lại sau khi trích lập Quỹ đầu tư phát triển quy định tại Điểm b Khoản này mà không đủ nguồn để trích các quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên theo mức quy định thì doanh nghiệp được giảm trừ phần lợi nhuận trích lập quỹ đầu tư phát triển để bổ sung nguồn trích lập đủ quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên theo mức quy định, nhưng mức giảm tối đa không quá mức trích vào Quỹ đầu tư phát triển trong năm tài chính....”.

Và theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016) thì công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước cũng được trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động từ phần lợi nhuận sau thuế, cụ thể như sau: 

“Điều 8. Về tiền thưởng, phúc lợi

Căn cứ vào lợi nhuận hằng năm sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước và Điều lệ công ty, công ty xác định tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và người quản lý công ty như sau:

1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch. Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì được trích thêm quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 20% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện.

2. Quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch. Trường hợp lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì tiền thưởng tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện.

3. Căn cứ quỹ khen thưởng, phúc lợi tại khoản 1 Điều này, công ty quyết định việc phân bổ quỹ khen thưởng cho người lao động và quỹ phúc lợi. Không dùng quỹ khen thưởng của người lao động để chi thưởng cho người quản lý công ty (trừ khoản thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng). Quỹ phúc lợi dùng để đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa các công trình phúc lợi, chi cho các hoạt động phúc lợi của người lao động, bao gồm cả người quản lý công ty.”.

Như vậy, đối với DNNN và doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước được áp dụng đồng thời 02 nguồn chi phúc lợi cho người lao động là nguồn tính vào chi phí sản xuất kinh doanh và trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế.


Thực tế thực hiện các quy định nêu trên trong thời gian qua, đã có nhiều ý kiến, quan điểm cho rằng việc DNNN và doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước được thực hiện chi khen thưởng, phúc lợi đồng thời tính vào chi phí được trừ và trích từ lợi nhuận sau thuế như nêu trên là bất hợp lý và tạo ra sự bất bình đẳng. 


Về nguyên tắc, các khoản chi phúc lợi, khen thưởng cho người lao động cần căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nên được trích từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp là phù hợp. Đối với doanh nghiệp tư nhân, những khoản chi phí phúc lợi cho người lao động cũng gián tiếp phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh và cần được tính vào giá thành sản xuất theo như quy định hiện hành (mức chi hiện hành không quá 01 tháng lương thực tế). Tuy nhiên, đối với DNNN sử dụng nguồn vốn của Nhà nước để thực hiện hoạt động kinh doanh, các chi phí phúc lợi này tính vào chi phí sản xuất là không hợp lý, dẫn tới tình trạng tăng giá thành sản xuất và chi phí này người tiêu dùng phải gánh chịu, đồng thời tạo ra sự bất bình đẳng trong lao động giữa các doanh nghiệp khi DNNN tiếp tục được trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế (mức tối đa không quá 03 tháng lương thực tế).

Để giải quyết bất cập này, đảm bảo công bằng, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ theo hướng chi phí phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không áp dụng đối với DNNN và doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

b) Ngày 16/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, trong đó tại điểm a khoản 4 mục II Nghị quyết có giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ sau: “Trong quý IV năm 2016, trình Chính phủ xem xét, sửa đổi Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN theo hướng mở rộng chi phí được giảm trừ cho doanh nghiệp về các hoạt động nâng cao năng lực, tư vấn hỗ trợ thủ tục cho doanh nghiệp, chi phí quảng cáo, tiếp thị...”.


Thực hiện nhiệm vụ được giao nêu trên, rà soát quy định của pháp luật về thuế TNDN thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các khoản chi đáp ứng đồng thời các điều kiện cơ bản như sau:


- Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.


- Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.


- Đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.


Pháp luật về thuế TNDN không quy định khoản chi của doanh nghiệp về các hoạt động nâng cao năng lực, tư vấn hỗ trợ thủ tục cho doanh nghiệp nằm trong nhóm chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.


Như vậy, các khoản chi phí của doanh nghiệp về các hoạt động nâng cao năng lực, tư vấn hỗ trợ thủ tục; chi phí quảng cáo, tiếp thị nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên thì được tính toàn bộ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Thời gian qua, đối với các khoản chi của doanh nghiệp về các hoạt động nâng cao năng lực, tư vấn hỗ trợ thủ tục, có nhiều ý kiến đề nghị cần bổ sung quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP để đảm bảo tính minh bạch, tạo cơ sở pháp lý để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện được thuận lợi.

Từ các nội dung báo cáo nêu trên, để đảm bảo chính sách được minh bạch, tạo thuận lợi doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ nêu tại điểm a khoản 4 mục II Nghị quyết số 35/NQ-CP, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP như sau: 


“a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm cả các khoản chi sau:


- Khoản chi cho thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khác theo quy định của pháp luật; khoản chi hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp.

- Các khoản chi thực tế cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc của doanh nghiệp, bao gồm: chi phí đào tạo cán bộ phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp, chi phí tổ chức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động của doanh nghiệp, phí thực hiện tư vấn, khám và xét nghiệm HIV, chi phí hỗ trợ người nhiễm HIV là người lao động của doanh nghiệp.

- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động của doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước thực hiện trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế trong năm tính thuế) mà doanh nghiệp có hóa đơn, chứng theo quy định như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con cái của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế.


- Khoản chi cho các hoạt động nâng cao năng lực, tư vấn hỗ trợ thủ tục cho doanh nghiệp.”.


(Nội dung thể hiện tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị định).

1.3.Về khoản chi đóng quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động


Điểm o khoản 2 Điều 9 Luật thuế TNDN hiện hành quy định phần trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện hoặc quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động vượt mức quy định theo quy định của pháp luật là khoản chi không được trừ; Luật không khống chế đối với các khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động.


Quy định chi tiết nội dung này, điểm o khoản 2 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định doanh nghiệp chỉ được tính vào chi phí được trừ tối đa không quá mức 01 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ và trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) cho người lao động. Do đó, có ý kiến cho rằng quy định này là chưa thực phù hợp với quy định của Luật bởi vì Luật không khống chế đối với các khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động.


Thực tế hiện nay để động viên, khuyến khích tạo động lực để người lao động yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, có nhiều doanh nghiệp đã thực hiện chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, vì vậy, việc xem xét cho doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ đối với khoản chi này là cần thiết. Mặt khác, theo quy định của pháp luật về thuế TNCN hiện hành thì khoản tiền phí tích luỹ mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác do người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động là khoản thu nhập chịu thuế TNCN
. 


Ngoài ra, qua thực hiện cho thấy mức chi khống chế tối đa không quá 01 triệu đồng/người/tháng tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đối với khoản trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện hoặc quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động là thấp, chưa khuyến khích được người sử dụng lao động quan tâm, bảo đảm quyền lợi cho người lao động cũng như góp phần phát triển thị trường bảo hiểm. Cụ thể:


+ Để đảm bảo về quyền lợi hưu trí ở mức 3,5 triệu đồng/người/tháng cho người lao động sau 20 năm đóng phí thì mức đóng góp phí bảo hiểm đảm bảo quyền lợi cho người lao động là 2,89 triệu đồng/tháng/người; về các loại bảo hiểm khác như bảo hiểm nhân thọ và các loại bảo hiểm xã hội khác tùy vào đặc thù của doanh nghiệp mà người sử dụng lao động có thể mua bảo hiểm mang tính chất tích lũy như bảo hiểm hưu trí kể trên với mức đóng góp tương tự.


+ Theo quy định hiện hành, phần chi mua bảo hiểm vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người thì doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ; người lao động cũng phải nộp thuế TNCN đối với khoản chi mua bảo hiểm của doanh nghiệp vượt mức 01 triệu đồng/tháng, trong khi doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phải nộp thuế TNDN đối với toàn bộ doanh thu, thu nhập từ bán bảo hiểm. Do đó, có ý kiến cho rằng nên có quy định hợp lý hơn, thống nhất về quyền lợi, nghĩa vụ thuế đối với cùng một hoạt động bảo hiểm.


+ Việc doanh nghiệp quan tâm, chú trọng đến quyền lợi bảo hiểm cho người lao động sẽ góp phần làm phát triển thị trường bảo hiểm. Thí dụ từ thực tế cho thấy, nhu cầu tham gia các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe là rất lớn, tính riêng năm 2015 tổng số phí của sản phẩm bảo hiểm sức khỏe hơn 7.300 tỷ đồng (tương đương với hơn 10 triệu khách hàng) nhưng phần phí đóng góp của doanh nghiệp để mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động mới chỉ chiếm khoảng hơn 3,3% tổng số phí (219 tỷ đồng).


Do đó, để phù hợp thực tế phát sinh và minh bạch về chính sách, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi quy định tại điểm o khoản 2 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP theo hướng tăng mức chi phí được trừ cho doanh nghiệp khi mua các loại bảo hiểm cho người lao động từ 01 triệu đồng/tháng/người lên mức 03 triệu đồng/tháng/người, cụ thể như sau: 


“o) Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để: trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.


Khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được tính vào chi phí được trừ ngoài việc không vượt mức quy định tại khoản này còn phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty;”.


(Nội dung thể hiện tại khoản 3 Điều 1 dự thảo Nghị định).

1.4. Về chi phí được trừ đối với khoản trích lập dự phòng rủi ro nợ phải thu khó đòi của tổ chức tín dụng (TCTD)


Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 9 Luật thuế TNDN, doanh nghiệp không tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với “Phần chi vượt mức theo quy định của pháp luật về trích lập dự phòng”.


Tại điểm c, điểm p khoản 2 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định các khoản chi sau không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN: 


- “c) Phần chi vượt mức theo quy định của pháp luật về trích lập dự phòng;” 


- “p) Các khoản chi của hoạt động kinh doanh: Ngân hàng, bảo hiểm, xổ số, chứng khoán và một số hoạt động kinh doanh đặc thù khác theo quy định của Bộ Tài chính”.


Hiện nay, tại các văn bản hướng dẫn quy định của pháp luật về thuế TNDN (Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính) không quy định cụ thể mức trích lập dự phòng rủi ro của doanh nghiệp cũng như của tổ chức tín dụng làm cơ sở xác định phần chi vượt mức không được tính vào chi phí được trừ. Việc thực hiện trích lập dự phòng được thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính và các văn bản chuyên ngành, trong đó về trích lập dự phòng rủi ro cụ thể như sau:


(i) Đối với các doanh nghiệp nói chung được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại các Thông tư số 34/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011; Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013) hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp được trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi tương ứng với các tỷ lệ và được tính vào chi phí được trừ như sau:


- Đối với khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán ghi trên hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ hoặc các cam kết nợ khác:

+ 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm.

+ 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.

+ 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.

+ 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu từ 3 năm trở lên.

- Đối với nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể; người nợ mất tích, bỏ trốn, đang bị các cơ quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử hoặc đang thi hành án hoặc đã chết... thì doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất không thu hồi được để trích lập dự phòng.


Trường hợp doanh nghiệp thực hiện trích lập vượt tỷ lệ theo quy định nêu trên thì phần trích lập dự phòng vượt mức không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.


(ii) Đối với TCTD, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 05/2013/TT-BTC ngày 09/01/2013 hướng dẫn chế độ tài chính đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, tại điểm c khoản 2 Điều 4 quy định: 


“c) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn vốn theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 57/2012/NĐ-CP. Việc trích lập các khoản dự phòng trong chi phí, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo quy định cụ thể sau:


- Đối với dự phòng rủi ro trong hoạt động ngân hàng: tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện việc trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính.


- Đối với dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư dài hạn (bao gồm cả giảm giá chứng khoán), dự phòng phải thu khó đòi (ngoài dự phòng rủi ro trong hoạt động ngân hàng): tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện trích lập dự phòng theo quy định chung áp dụng đối với doanh nghiệp.”.

Như vậy, đối với các TCTD thực hiện việc trích lập dự phòng rủi ro hoạt động tín dụng theo quy định của pháp luật chuyên ngành về tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) quy định. Hiện nay, khoản trích lập dự phòng rủi ro nợ phải thu của các TCTD đang được thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước tại các Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 và Thông tư số 09/2014/TT-BTC ngày 18/3/2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2013/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, để đảm bảo an toàn của hoạt động tín dụng, TCTD bắt buộc phải thực hiện 02 khoản trích lập dự phòng rủi ro đối với nợ phải thu của hoạt động tín dụng bao gồm: trích lập dự phòng cụ thể đối với từng khách hàng cho vay và trích lập dự phòng chung. Trong đó:


- Về trích lập dự phòng cụ thể: TCTD phải thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng cụ thể đối với từng khách hàng theo tỷ lệ trích lập tính trên số chênh lệch giữa số dư nợ gốc và giá trị khấu trừ của tài sản bảo đảm. Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể được xác định tương ứng với 05 nhóm khoản nợ như sau:


+ Tỷ lệ 0% áp dụng đối với Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) là các khoản nợ được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn; 


+ Tỷ lệ 5% áp dụng đối với Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) là các khoản nợ được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi nhưng có dấu hiệu khách hàng suy giảm khả năng trả nợ (bao gồm các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến 90 ngày; nợ phải điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu).


+ Tỷ lệ 20% áp dụng đối với Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) là các khoản nợ được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là không có khả năng thu hồi nợ gốc và lãi khi đến hạn; các khoản nợ này được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là có khả năng tổn thất (bao gồm: nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày; nợ gia hạn nợ lần đầu; nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng; nợ đang thu hồi theo kết luận thanh tra;…).

+ Tỷ lệ 50% áp dụng đối với Nhóm 4 là các khoản nợ được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là có khả năng tổn thất cao (bao gồm: nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày; nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu; nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai; nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra nhưng đã quá thời hạn thu hồi đến 60 ngày mà vẫn chưa thu hồi được;…).
.
+ Tỷ lệ 100% áp dụng đối với Nhóm 5 là các khoản nợ được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là không còn khả năng thu hồi, mất vốn (bao gồm: nợ quá hạn trên 360 ngày; nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu; nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai; nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn; nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra nhưng đã quá thời hạn thu hồi trên 60 ngày mà vẫn chưa thu hồi được;…).

- Về trích lập dự phòng chung: TCTD phải thực hiện trích lập bằng 0,75% tổng số dư các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 4 (trừ các khoản: tiền gửi (trừ tiền gửi thanh toán) tại tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài, chi nhánh ngân hàng; khoản cho vay, mua có kỳ hạn giấy tờ có giá đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác tại Việt Nam).


Theo đó, toàn bộ các khoản trích lập dự phòng rủi ro hoạt động tín dụng nêu trên (bao gồm cả trích lập dự phòng cụ thể và trích lập dự phòng chung), TCTD đang tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.


Thực tế thực hiện quy định về trích lập dự phòng rủi ro của TCTD theo quy định của NHNN, từ năm 2012 đến nay, chi phí dự phòng rủi ro hoạt động tín dụng luôn tăng cao. Tính từ năm 2012 quy mô trích lập dự phòng khoảng trên 60.000 tỷ đồng, cuối năm 2013 khoảng 69.600 tỷ đồng, cuối năm 2014 khoảng 74.600 tỷ đồng, cuối năm 2015 khoảng 78.600 tỷ đồng và tính đến hết tháng 5/2016 là khoảng 90.000 tỷ đồng. Nếu tính toán, so sánh với việc trích lập dự phòng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính (Thông tư số 228/2009/TT-BTC) thì số trích lập dự phòng này cao hơn gấp nhiều lần. 

 
Việc trích lập dự phòng rủi ro hoạt động tín dụng là nghiệp vụ bắt buộc, đảm bảo tính an toàn của hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, mức tính vào chi phí được trừ đối với khoản trích lập dự phòng cần phải được tính toán hợp lý, vừa đáp ứng tính đặc thù của hoạt động tín dụng, ngân hàng, đảm bảo tính công bằng giữa các loại hình doanh nghiệp, đảm bảo nghĩa vụ của TCTD đối với Nhà nước đồng thời nâng cao trách nhiệm thu hồi nợ, xử lý nợ xấu của TCTD để tránh trường hợp đã trích lập dự phòng cũng như để ra ngoài bảng thì khoản nợ có đòi được hay không là vấn đề cấp bách, sẽ ảnh hưởng tới tiến độ xử lý nợ xấu cũng như tái cơ cấu hoạt động của hệ thống ngân hàng.

 
Hiện nay, Bộ Tài chính đang tiến hành đánh giá tổng thể về hoạt động trích lập dự phòng rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng cùng với các lĩnh vực tài chính tương tự khác như bảo hiểm, chứng khoán,... trên cơ sở đó xây dựng hướng dẫn cụ thể về mức trích lập dự phòng rủi ro của doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN cho phù hợp.


Để đảm bảo tính minh bạch, công bằng giữa các doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy hoạt động xử lý nợ xấu trong lĩnh vực này, đồng thời đảm bảo cơ sở cho việc tổ chức, hướng dẫn thực hiện trong thời gian tới, Bộ Tài chính trình Chính phủ cho sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP như sau:

“c) Phần chi vượt mức theo quy định của pháp luật về trích lập dự phòng.


Đối với khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của doanh nghiệp (bao gồm cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) là phần chi vượt mức theo tỷ lệ sau đây:

- 10% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn dưới 6 tháng;

- 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 6 tháng đến dưới 1 năm;

- 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm;

- 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm;

- 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu từ 3 năm trở lên.”

(Nội dung thể hiện tại khoản 4 Điều 1 dự thảo Nghị định) 



1.5. Về bổ sung quy định phương pháp thu thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nước ngoài


Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 và khoản 2 Điều 11 Luật thuế TNDN thì: 


- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (doanh nghiệp nước ngoài) có hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thực hiện nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.


- Phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp nước ngoài có hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của Chính phủ.


Tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định: “Thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam của các doanh nghiệp nước ngoài quy định tại các Điểm c, d Khoản 2 Điều 2 Luật thuế TNDN là thu nhập nhận được có nguồn gốc từ Việt Nam từ hoạt động cung ứng dịch vụ, cung cấp và phân phối hàng hóa, cho vay vốn, tiền bản quyền cho tổ chức cá nhân Việt Nam hoặc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài đang kinh doanh tại Việt Nam hoặc từ chuyển nhượng vốn, dự án đầu tư, quyền góp vốn, quyền tham gia các dự án đầu tư, quyền thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản tại Việt Nam, không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành kinh doanh.”.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP thì đối với các doanh nghiệp nước ngoài, số thuế TNDN phải nộp được tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam, cụ thể như sau:


“a) Dịch vụ: 5%, riêng dịch vụ quản lý nhà hàng, khách sạn, casino: 10%; Trường hợp cung ứng dịch vụ có gắn với hàng hóa thì hàng hóa được tính theo tỷ lệ 1%; Trường hợp không tách riêng được giá trị hàng hoá với giá trị dịch vụ: 2%;


b) Cung cấp và phân phối hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ hoặc theo các điều khoản thương mại quốc tế (Incoterms): 1%;


c) Tiền bản quyền: 10%;


d) Thuê tàu bay (kể cả thuê động cơ, phụ tùng tàu bay), tàu biển: 2%;


đ) Thuê giàn khoan, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải (trừ quy định tại điểm d khoản này): 5%;


e) Lãi tiền vay: 5%;


g) Chuyển nhượng chứng khoán, tái bảo hiểm ra nước ngoài: 0,1%;


h) Dịch vụ tài chính phái sinh: 2%;


i) Xây dựng, vận tải và hoạt động khác: 2%.”.

Căn cứ các quy định nêu trên thì phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp nước ngoài có thu nhập phát sinh tại Việt Nam từ hoạt động chuyển nhượng vốn thực hiện theo quy định của Chính phủ. Tuy nhiên, tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP chưa quy định cụ thể về phương pháp tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nước ngoài.

Do tại Nghị định của Chính phủ chưa quy định cụ thể về phương pháp tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nước ngoài, thời gian qua, để hướng dẫn thực hiện cho phù hợp với bản chất của loại thuế tính trên thu nhập, theo kịp với thực tế phát sinh và đảm bảo quyền lợi của Nhà nước, tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, trong đó có hướng dẫn phương pháp tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nước ngoài phát sinh tại Việt Nam là thu nhập chịu thuế (bằng giá chuyển nhượng trừ đi giá mua của phần vốn chuyển nhượng và chi phí chuyển nhượng) nhân với thuế suất thuế TNDN.


Thực tế thực hiện cho thấy, nội dung hướng dẫn về phương pháp tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nước ngoài như hiện nay là phù hợp với hoạt động chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nước ngoài phát sinh tại Việt Nam, đảm bảo lợi ích của nhà nước và đảm bảo tính công bằng về nghĩa vụ của các doanh nghiệp. 


Để đảm bảo tính minh bạch, đảm bảo cơ sở tổ chức thực hiện, hướng dẫn chính sách thu thuế từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nước ngoài, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung nội dung vào khoản 3 Điều 11 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP như sau: 

“3. Doanh nghiệp quy định tại các điểm c, điểm d khoản 2 Điều 2 Luật thuế TNDN, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam. Riêng thu nhập từ chuyển nhượng vốn, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được tính bằng thu nhập chịu thuế từng lần chuyển nhượng nhân với thuế suất. Tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam cụ thể như sau:

a) Dịch vụ: 5%, riêng dịch vụ quản lý nhà hàng, khách sạn, casino: 10%; Trường hợp cung ứng dịch vụ có gắn với hàng hóa thì hàng hóa được tính theo tỷ lệ 1%; Trường hợp không tách riêng được giá trị hàng hoá với giá trị dịch vụ: 2%;


b) Cung cấp và phân phối hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ hoặc theo các điều khoản thương mại quốc tế (Incoterms): 1%;


c) Tiền bản quyền: 10%;


d) Thuê tàu bay (kể cả thuê động cơ, phụ tùng tàu bay), tàu biển: 2%;


đ) Thuê giàn khoan, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải (trừ quy định tại điểm d khoản này): 5%;


e) Lãi tiền  vay: 5%;


g) Chuyển nhượng chứng khoán, tái bảo hiểm ra nước ngoài: 0,1%;


h) Dịch vụ tài chính phái sinh: 2%;


i) Xây dựng, vận tải và hoạt động khác: 2%.”. 


(Nội dung thể hiện tại khoản 5 Điều 1 dự thảo Nghị định).

1.6. Về bổ sung hướng dẫn ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư có quy mô vốn tối thiểu 6.000 tỷ đồng


Theo quy định của Luật thuế TNDN (điểm d khoản 7 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13): Áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo đối với:


“d) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản) đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:


- Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu sáu nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá ba năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và có tổng doanh thu tối thiểu đạt mười nghìn tỷ đồng/năm, chậm nhất sau ba năm kể từ năm có doanh thu;


- Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu sáu nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá ba năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và sử dụng trên ba nghìn lao động.”.


- Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ:

 
“đ) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản) đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:


- Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 (sáu) nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ thời điểm được phép đầu tư lần đầu theo quy định của pháp luật về đầu tư và có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10 (mười) nghìn tỷ đồng/năm chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu.


- Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 (sáu) nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ thời điểm được phép đầu tư lần đầu theo quy định của pháp luật về đầu tư và sử dụng thường xuyên trên 3.000 lao động chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu.”.

Như vậy, tại Luật thuế TNDN và Nghị định số 218/2013/NĐ-CP chưa có quy định số vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỷ đồng có phải được đăng ký ngay thời điểm cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu hoặc thời điểm được phép đầu tư lần đầu hay không.


Thực tế đã phát sinh một số trường hợp chủ đầu tư khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu chưa đăng ký quy mô vốn đầu tư (từ 6.000 tỷ đồng trở lên) nhưng thực tế triển khai đã giải ngân được từ 6.000 tỷ đồng trở lên trong thời gian 03 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu. Có ý kiến cho rằng chính sách ưu đãi thuế được áp dụng đối với dự án đầu tư mới có quy mô vốn tối thiểu 6.000 tỷ đồng mà số vốn này phải được đăng ký ngay khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu hay được phép đầu tư lần đầu, trường hợp không thực hiện đăng ký ngay tổng vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỷ đồng khi đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu hoặc cấp phép đầu tư lần đầu thì không được áp dụng ưu đãi đối với dự án đầu tư mới mà nên xem xét theo hướng áp dụng ưu đãi cho đầu tư mở rộng. Cũng có ý kiến cho rằng, trong trường hợp này mặc dù không đăng ký số vốn đầu tư khi đăng ký đầu tư lần đầu nhưng thực tế thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời gian 03 năm kể từ ngày được cấp phép đầu tư lần đầu thì cũng được hưởng ưu đãi theo quy định nêu trên.


Rà soát quy định của pháp luật:


- Theo quy định Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13, kể từ ngày 01/01/2014, chính sách ưu đãi thuế được áp dụng đối với dự án đầu tư (gồm dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng) thay vì áp dụng ưu đãi theo pháp nhân như trước đây.


- Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2005 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2006), Luật Đầu tư năm 2104 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2015) và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ (Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015) thì:


+ Dự án đầu tư mới là dự án đầu tư thực hiện lần đầu hoặc dự án hoạt động độc lập với dự án đang hoạt động đầu tư.


+ Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đầu tư bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm và cải thiện môi trường.


Đối với mỗi dự án đầu tư (mới hay mở rộng), nhà đầu tư được điều chỉnh nội dung dự án (bao gồm cả điều chỉnh tăng, giảm quy mô, vốn đầu tư, công suất...) và thực hiện thủ tục điều chỉnh theo quy định của pháp luật (Điều 13, Điều 51 Luật Đầu tư năm 2005 và Điều 5, Điều 40 Luật Đầu tư năm 2014). 


Như vậy, không có nghĩa việc điều chỉnh dự án đầu tư theo hướng tăng vốn đầu tư thì phần vốn này được coi là đầu tư mở rộng mà việc xem xét dự án đầu tư mở rộng được căn cứ theo mục tiêu thực hiện dự án do nhà đầu tư đăng ký.


Việc áp dụng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư kể cả trong trường hợp nhà đầu tư điều chỉnh dự án đó sẽ vừa đảm bảo thống nhất với pháp luật về đầu tư, vừa đảm bảo phù hợp với pháp luật về thuế TNDN: đối tượng áp dụng ưu đãi là dự án đầu tư và mức ưu đãi được căn cứ vào điều kiện thực tế của dự án.


Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng với mục đích khuyến khích nhà đầu tư bỏ thêm vốn đầu tư trong giai đoạn cuối hoặc sau khi hết thời gian hưởng ưu đãi thuế của dự án đang hoạt động. Trường hợp áp dụng ưu đãi thuế của dự án đầu tư mở rộng ngay khi nhà đầu tư điều chỉnh dự án trong những năm đầu thực hiện (chưa đi vào hoạt động hay mới bắt đầu giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh) là không hợp lý.

Do vậy, để đảm bảo tính minh bạch và thống nhất của chính sách, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung nội dung tại điểm đ khoản 1 Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP như sau:


“Dự án đầu tư quy định tại điểm này bao gồm cả trường hợp dự án đầu tư mới chưa đăng ký quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỷ đồng tại thời điểm được phép đầu tư lần đầu nhưng thực tế thực hiện giải ngân được từ 6.000 tỷ đồng trở lên trong thời gian 03 năm kể từ thời điểm được phép đầu tư lần đầu.”.

(Nội dung thể hiện tại khoản 6 Điều 1 dự thảo Nghị định).

1.7. Về chuyển tiếp ưu đãi thuế

Theo quy định của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 thì chỉ các doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Luật thuế TNDN số 09/2003/QH11 mới tiếp tục được hưởng ưu đãi theo quy định mới cho thời còn lại.


Theo Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN, có sửa đổi, bổ sung liên quan đến xử lý chuyển tiếp của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 nhưng cũng chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp đang  hưởng ưu đãi về thuế TNDN.


Theo Luật số 71/2014/QH13 thì “... Trường hợp pháp luật thuế TNDN có thay đổi mà doanh nghiệp đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung thì doanh nghiệp được quyền lựa chọn hưởng ưu đãi về thuế suất và về thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định của pháp luật tại thời điểm cấp phép hoặc theo quy định của pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung cho thời gian còn lại.”. Với quy định này thì ngoài quy định chuyển tiếp ưu đãi đối với trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi nay được ưu đãi cao hơn, bằng hoặc thấp hơn, còn bổ sung chuyển tiếp cho trường hợp doanh nghiệp chưa thuộc đối tượng hưởng ưu đãi thuế TNDN nay thuộc đối tượng ưu đãi thuế TNDN theo Luật số 71/2014/QH13. Theo đó, trong trường hợp này doanh nghiệp được quyền lựa chọn hưởng ưu đãi về thuế suất và về thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định của pháp luật tại thời điểm cấp phép hoặc theo quy định của pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung cho thời gian còn lại.


Đối chiếu quy định của Luật số 71/2014/QH13 với Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và Luật số 32/2013/QH13 thấy rằng Luật số 71/2014/QH13 chỉ quy định bổ sung thêm các trường hợp được ưu đãi thuế TNDN (không quy định bỏ các ưu đãi đã quy định tại Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và Luật số 32/2013/QH13) và các trường hợp bổ sung thêm là những trường hợp trước Luật số 71/2014/QH13 không thuộc đối tượng hưởng ưu đãi theo lĩnh vực, gồm:


- Bổ sung miễn thuế đối với thu nhập từ chế biến nông sản tại địa bàn khuyến khích đầu tư vào Điều 4 Luật thuế TNDN.


- Bổ sung ưu đãi cho dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, dự án có quy mô đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ đồng vào khoản 1 Điều 13 Luật thuế TNDN.


- Bổ sung ưu đãi cho thu nhập của doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến không thuộc địa bàn khuyến khích đầu tư vào khoản 3 Điều 13 Luật thuế TNDN.


Với quy định tại Luật số 71/2014/QH13 nêu trên, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP đã quy định lại các nội dung quy định của Luật số 71/2014/QH13 tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP và quy định cho rõ một số trường hợp tại các điểm a, b, c, d, đ và e của khoản 2. Tuy nhiên, qua nghiên cứu thấy rằng nội dung tại điểm a khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP còn có điểm “hẹp” hơn so với Luật như sau:


(i) Chỉ chuyển tiếp ưu đãi cho những trường hợp đến hết kỳ tính thuế năm 2013 còn đang (kể cả trường hợp thuộc diện) trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN nhưng chưa được hưởng ưu đãi; chưa quy định chuyển tiếp ưu đãi cho trường hợp không thuộc diện hưởng ưu đãi theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN trước đây nay đáp ứng điều kiện ưu đãi theo Luật số 71/2014/QH13.


(ii) Chỉ quy định chuyển tiếp cho trường hợp đang hưởng ưu đãi theo đầu tư mở rộng thì tiếp tục hưởng ưu đãi theo đầu tư mở rộng; trường hợp đang hưởng ưu đãi theo đầu tư mới thì tiếp tục hưởng ưu đãi theo đầu tư mới. Có vướng mắc này là do quy định xác định dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng trước và sau ngày 01/01/2014 là khác nhau. Cụ thể: theo Luật số 32/2013/QH13 thì từ ngày 01/01/2014 chính sách ưu đãi đã sửa đổi, bổ sung ưu đãi theo dự án thay vì ưu đãi theo pháp nhân như trước đây nên thực tế có trường hợp trước ngày 01/01/2014 xét là dự án đầu tư mở rộng nên thuộc diện hưởng ưu đãi theo đầu tư mở rộng hoặc không được ưu đãi (giai đoạn 2009-2013 không có quy định ưu đãi cho đầu tư mở rộng) nhưng theo quy định của Luật số 71/2014/QH13 thì có thể đáp ứng điều kiện là dự án đầu tư mới để xét hưởng ưu đãi theo mức của dự án đầu tư mới.


Do đó, để phù hợp về cơ sở pháp lý và minh bạch về chính sách, Bộ Tài chính trình Chính phủ cho sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 20 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP hiện hành cho phù hợp. Nội dung sửa đổi, bổ sung như sau: 


“a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) nếu đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN trước thời điểm Nghị định số 12/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì tiếp tục hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật đó. Trường hợp mức ưu đãi tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP cao hơn mức ưu đãi đang hưởng (kể cả trường hợp thuộc diện nhưng chưa được hưởng) thì được chuyển sang áp dụng ưu đãi theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015. Trường hợp đang hưởng ưu đãi theo đầu tư mới thì tiếp tục hưởng ưu đãi theo đầu tư mới; trường hợp đang hưởng ưu đãi theo đầu tư mở rộng thì tiếp tục hưởng ưu đãi theo đầu tư mở rộng nếu đáp ứng điều kiện là dự án đầu tư mở rộng hoặc hưởng ưu đãi theo đầu tư mới nếu đáp ứng điều kiện dự án đầu tư mới cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.


Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư trước ngày 01/01/2015 nhưng không thuộc diện được hưởng ưu đãi theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN trước thời điểm Nghị định số 12/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành nhưng thuộc diện hưởng ưu đãi theo quy định của Luật số 71/2014/QH13 thì được chuyển sang áp dụng ưu đãi theo quy định của Nghị định số 12/2015/NĐ-CP cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.”.


(Nội dung thể hiện tại khoản 7 Điều 1 dự thảo Nghị định).

2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật thuế TNCN như sau:


2.1. Về cá nhân hành nghề độc lập

Thực tế hiện nay phát sinh nhiều lĩnh vực, ngành nghề mà Luật chuyên ngành đã có quy định cho phép cá nhân hành nghề độc lập như: ngành thiết kế, ngành môi giới bất động sản, ngành kế toán, kiểm toán, luật sư, bác sỹ,... Cá nhân được cấp chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề độc lập có thể tự mình đăng ký kinh doanh để hoạt động độc lập hoặc ký hợp đồng với các tổ chức để hoạt động nghề nghiệp của mình theo hình thức làm thuê. Đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh thì tự khai thuế, nộp thuế theo quy định về kinh doanh. Đối với cá nhân làm thuê cho các tổ chức thì thực hiện khấu trừ thuế TNCN tại nguồn theo quy định về tiền lương, tiền công thuế suất 10%. 


Trước ngày 01/01/2015 thì thu nhập từ kinh doanh và tiền lương, tiền công áp dụng chung biểu thuế luỹ tiến - cuối năm quyết toán chung nên việc khấu trừ hay tự khai thuế là giống nhau. Tuy nhiên, từ ngày  01/01/2015 áp dụng theo Luật số 71/2014/QH13, đối với thu nhập từ kinh doanh đã thay đổi, áp dụng thuế suất toàn phần (tỷ lệ % trên doanh thu), không giảm trừ gia cảnh, không quyết toán. Do đó, nghĩa vụ thuế giữa cá nhân có chứng chỉ hành nghề độc lập nếu đăng ký kinh doanh và cá nhân làm thuê cho tổ chức có sự khác nhau: Nếu xác định là kinh doanh thì áp dụng thuế suất toàn phần bao gồm cả thuế GTGT và thuế TNCN là 7% và cá nhân phải tự khai thuế; nếu xác định là tiền lương, tiền công thì khấu trừ tại nguồn 10% và quyết toán cuối năm theo Biểu thuế suất luỹ tiến từng phần. 


Vì vậy, để quy định rõ cá nhân hành nghề độc lập được áp dụng thuế suất từ kinh doanh theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau: 


“b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề và có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.


Thu nhập từ kinh doanh quy định tại Khoản này không bao gồm thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống.”.

(Nội dung thể hiện tại khoản 1 Điều 2 dự thảo Nghị định).
2.2. Về thuế TNCN đối với các khoản đóng góp bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác, khoản đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện 

Điều 11 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ, trong đó quy định: “Mức đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập khi xác định thu nhập tính thuế quy định tại Khoản này tối đa không quá 01 triệu đồng/tháng, bao gồm cả số tiền do người sử dụng lao động đóng cho người lao động và cả số tiền do người lao động tự đóng (nếu có).”. 

Theo đó, người lao động được trừ khỏi thu nhập tính thuế TNCN đối với khoản lợi ích do người sử dụng lao động đóng Quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động tối đa không quá 1 triệu đồng/tháng. Quy định này nhằm đảm bảo thống nhất với quy định của pháp luật về thuế TNDN là doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ đối với khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động không vượt quá mức 01 triệu đồng/người/tháng, qua đó khuyến khích doanh nghiệp, người sử dụng lao động quan tâm, bảo vệ lợi ích của người lao động.

Theo nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 218/2013/NĐ-CP nêu trên, doanh nghiệp được tính vào chi phí hợp lý khoản trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động không vượt mức 03 triệu đồng/tháng.

Do đó, để đồng nhất với nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định về thuế TNDN, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi quy định về thuế TNCN đối với các khoản đóng góp bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác tại khoản 8 Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP như sau: “Mức đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập khi xác định thu nhập tính thuế quy định tại Khoản này tối đa không quá 03 triệu đồng/tháng, bao gồm cả số tiền do người sử dụng lao động đóng cho người lao động và cả số tiền do người lao động tự đóng (nếu có).”.


(Nội dung thể hiện tại khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị định).

2.3. Về các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế TNCN


Thực tế phát sinh nhiều trường hợp hộ kinh doanh làm đại lý bán hàng hoá cho các nhà sản xuất đã được cơ quan thuế ấn định doanh thu khoán từ đầu năm hoặc đã thực hiện khai thuế theo doanh thu thực tế phát sinh trên hóa đơn, nhưng ngoài doanh thu bán hàng, cá nhân còn thường xuyên nhận các khoản thưởng hoặc hoa hồng do bán hàng đạt doanh số. Khoản thu nhập này được xác định là khoản doanh thu ngoài doanh thu khoán hoặc doanh thu theo hóa đơn. 


Để đảm bảo công tác quản lý thu thuế phù hợp với thực tế, tránh việc cá nhân phải tự khai thuế đối với khoản thu nhập này, dễ thất thu, đặc biệt là đối với hộ khoán đã ấn định thuế từ đầu năm và cơ quan thuế chỉ điều chỉnh doanh thu khoán nếu doanh thu thực tế thay đổi từ 50% trở lên thì cần quy định tổ chức chi trả thực hiện việc khấu trừ thuế.  


Do vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 28 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP về nghĩa vụ khấu trừ của tổ chức chi trả thu nhập như sau:


“c) Thu nhập của cá nhân từ hoạt động đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp; thu nhập từ hoa hồng, thưởng đạt doanh số của cá nhân kinh doanh là đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng;”


(Nội dung thể hiện tại khoản 3 Điều 2 dự thảo Nghị định).

3. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT như sau:

Tại điểm b khoản 2 Điều 10 Luật thuế GTGT đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: 


“Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.


Chính phủ quy định chi tiết Điều này”

Tại điểm a khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định: 

“4. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với:


a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ một tỷ đồng trở lên từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp quy định tại Điều 8 Nghị định này.


Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là hai năm liên tục.


Bộ Tài chính hướng dẫn cách tính doanh thu làm căn cứ xác định cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế quy định tại Điểm này.”.


Căn cứ theo quy định nêu trên, cứ hết chu kỳ ổn định 2 năm tất cả doanh nghiệp đều phải xác định lại mức doanh thu từ bán hàng và cung ứng dịch vụ, trường hợp doanh thu của người nộp thuế dưới ngưỡng 01 tỷ thì phải thực hiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ. Sau mỗi chu kỳ ổn định 2 năm, trường hợp người nộp thuế không đạt mức doanh thu 01 tỷ đồng thì phải tiếp tục đăng ký tự nguyện theo phương pháp khấu trừ. Thực tế các doanh nghiệp có doanh thu dưới ngưỡng đều thực hiện đăng ký tự nguyện. 


Do vậy, để tạo điều kiện thuận lợi, cải cách thủ tục hành chính cho người nộp thuế, Bộ Tài chính đề nghị không quy định thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là hai năm liên tục tại điểm a khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP. Nội dung sửa đổi như sau:


“4. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với:


a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ một tỷ đồng trở lên từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp quy định tại Điều 8 Nghị định này.


Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là hai năm liên tục.


Bộ Tài chính hướng dẫn cách tính doanh thu làm căn cứ xác định cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế quy định tại Điểm này.”.

(Nội dung thể hiện tại Điều 3 dự thảo Nghị định).

III. VỀ KẾT CẤU DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH


Nghị định được thiết kế gồm 04 Điều, cụ thể như sau:


- Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN.

- Điều 2: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN.


- Điều 3: Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

- Điều 4: Hiệu lực và trách nhiệm thi hành.


IV. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP


Bộ Tài chính dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế TNDN, thuế TNCN và thuế GTGT theo nội dung báo cáo nêu trên.
 
Bộ Tài chính kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, CST (TN).
	BỘ TRƯỞNG



Đinh Tiến Dũng


� Trước khi trả tiền bảo hiểm cho cá nhân, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% đối với khoản tiền phí tích luỹ tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động
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